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Nội dung bài giảng
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❖Một số khái niệm cơ bản
❖Kế toán chi phí đầy đủ sv kế toán chi phí chênh lệch (phân tích chi phí biên)
❖Chi phí vs giá: định giá dựa trên chi phí sv chi phí dựa trên giá
❖Biến thiên (variance)
❖Biến thiên do giá
❖Biến thiên do lượng
❖Biến thiên do hiệu suất
❖Biến thiên thuận lợi
❖Biến thiên không thuận lợi
❖Lập ngân sách linh hoạt
❖ Chi phí theo từng bậc

❖Biến thiên do khối lượng

❖Chi phí gián tiếp

❖Biến thiên hỗn hợp

❖ Một số phương trình cơ bản



Đo lường chi phí đầy đủ
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❖Xác định Đối tượng chi phí (Cost Object)

❖Xác định Trung tâm chi phí (Cost center)

Phân biệt chi phí trực tiếp và gián tiếp (service center costs, internal 
service costs, or overhead costs)

❖Tổng chi phí = chi phí trực tiếp + chi phí gián tiếp

❖Chọn cơ sở phân bổ chi phí gián tiếp (Allocation basis)
❖Yếu tố tác động chi phí (cost driver)

❖Chọn phương pháp phân bổ (Allocation method)

❖Gắn chi phí với đối tượng chi phí



Ví du: nguồn tác động chi phí
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Nguồn: KM, Chương 5



Nghiên cứu hoạt động theo thời gian

Phân bổ dựa trên tự báo cáo

Phân tích thống kê

Chia sẻ như nhau

Bình quân đầu người

Chi phí cộng chi phí cố định

Khả năng chi trả

Sự phổ biến

Công thức có trọng số

Sử dụng chi phí dựa theo hoạt động (ABC)
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Một số phương pháp phân bổ
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Cấu trúc chi phí
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Cấu trúc chi phí

Trực tiếp Gián tiếp

Biến đổi Các hạng mục chi phí tiêu biểu: Hàng tồn kho, thiết 

bị hoặc hàng hóa dành riêng cho chương trình được 

sử dụng bởi những người tham gia chương trình cụ 

thể 

Các chương trình với cấu trúc chi phí này có xu 

hướng: 

• Tập trung vào “quản lý hàng tồn kho” 

• Tập trung vào “công suất gia tăng” 

Ví dụ: Ngân hàng thực phẩm, chương trình giam giữ 

tại nhà của công tố viên hạt (“ankle monitors”)

Các hạng mục chi phí tiêu biểu: 

hàng tồn kho, thiết bị, hàng hóa 

Các chương trình với cấu trúc 

chi phí này có xu hướng: 

• Phân bổ chi phí cho các đơn vị 

khác theo đầu ra 

• Tập trung vào quản lý hàng 

tồn kho 

 

Ví dụ: Nhân viên khâu thu mua 

trong một bệnh viện phi lợi 

nhuận 
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Cấu trúc chi phí

Trực tiếp Gián tiếp

Hỗn hợp -  

cấp độ

Các hạng mục chi phí tiêu biểu: Nhân viên chương 

trình theo giờ, cơ sở vật chất hoặc thiết bị dùng 

chung 

Các chương trình với cấu trúc chi phí này có xu 

hướng: 

• Tập trung vào tỷ lệ người tham gia trên số lượng 

nhân viên 

• Tập trung vào giới hạn tuyển sinh, danh sách chờ, 

các chiến lược quản lý tuyển sinh khác 

Ví dụ: Chương trình chăm sóc phi lợi nhuận sau giờ 

học 

Các hạng mục chi phí tiêu biểu: 

Bảo hiểm trách nhiệm, cơ sở vật 

chất dùng chung 

Các chương trình với cấu trúc 

chi phí này có xu hướng: 

• Phân bổ chi phí của họ cho các 

đơn vị khác theo “công việc” 

hoặc “thỏa thuận” 

• Tiếp thị dịch vụ ra bên ngoài 

tổ chức 

Ví dụ: Chương trình hỗ trợ nhân 

viên tại bệnh viện phi lợi nhuận
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Phân tích mối quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận (CVP)
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Lợi nhuận = Tổng nguồn thu - Tổng chi phí 

TC = a + bx 

Lợi nhuận = px - (a + bx) 

Trong đó:

TC = tổng chi phí, 

a = chi phí cố định 

b = chi phí biến đổi

x = số lượng dịch vụ được cung cấp
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Phân tích mối quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận (CVP)

LẬP KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH                                          © TRẦN THỊ QUẾ GIANG, FSPPM



Doanh thu (R) hoặc Chi phí (C) = Giá (P) * Lượng (Q)

Tổng biến thiên doanh thu = Doanh thu thực tế - Doanh thu dự toán 

Tổng biến thiên doanh thu = AR – ER 

Biến thiên doanh thu do lượng = (AQ- EQ) * EP

Biến thiên doanh thu do giá  = (AP – EP ) * AQ

Biến thiên chung = (AQ – EQ) * (AP – EP) 
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Một số phương trình cơ bản



Biến thiên do chi tiêu = Chi phí gián tiếp thực tế - Dự toán chi phí gián tiếp linh 

hoạt @ khối lượng thực tế 

Tổng biến thiên chi phí gián tiếp =  Biến thiên do khối lượng + Biến thiên do chi 

tiêu

Giá bán bình quân kỳ vọng (EASP) = (Tổng doanh thu kỳ vọng) / (Tổng lượng 

hàng bán kỳ vọng) 
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Một số phương trình cơ bản
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Phân tích biến thiên doanh thu

Nguồn: Kaplan (2004), HBSP
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Phân tích biến thiên doanh thu

Nguồn: Kaplan (2004), HBSP
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Phân tích biến thiên chi phí

Nguồn: Kaplan (2004), HBSP
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Phân tích biến thiên chi phí

Nguồn: Kaplan (2004), HBSP
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Lập ngân sách linh hoạt
- Ngân sách có thể được điều chỉnh tùy theo cấp độ hoạt động

- Kiểm soát biến động doanh thu và chi phí

- Sử dụng công cụ: phân tích biến thiên, phân tích doanh thu hạn chế hoặc không 
bị hạn chế, phân tích chi phí cố định vs biến đổi

- Tách riêng các chi phí

→ Lập kế hoạch

→ Đánh giá kết quả hoạt động

→ Kiểm toán
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Lập ngân sách linh hoạt

a Giả định rằng khối lượng hoạt động sẽ không bao giờ giảm xuống dưới 40 phần trăm công suất. 

Nguồn: Kaplan (2004), HBSP
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